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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THUỘC SỞ Y TẾ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

1. Thủ tục hành chính mới ban hành: 03 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế;

2. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 04 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế; 02 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

3. Thủ tục hành chính hủy bỏ, bãi bỏ: 05 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 05 thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế được công bố tại Quyết định số 971/QĐ-UBND- HC ngày 22/8/2017 của UBND Tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc ngành Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Bộ Y tế;
- Cổng TTĐT Tỉnh;
- Trung tâm Hành chính công Tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC(Trí).
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Dương


PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 517/QĐ-UBND-HC ngày 21/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung TTHC

	1
	Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
	Điều 6, 7, 8, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

	2
	Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
	

	3
	Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
	Điều 26, 27, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.


2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

	4
	BYT- DTP- 286618
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1, Điều 5, Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014.
	Điều 11, 12, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

	5
	BYT- DTP- 286620
	Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1, Điều 5, Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014.
	

	6
	DTP- 284729
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
	

	7
	DTP- 284730
	Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
	


3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên Thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC
	Quyết định công bố

	1
	DTP- 284737
	Cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm có qui chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất).
	Điều 4, 5, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.
	Quyết định số 971/QĐ-UBND-HC ngày 22/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc ngành Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

	2
	DTP- 284738
	Cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
	
	

	3
	DTP- 284739
	Cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
	
	

	4
	DTP- 284731
	Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm.
	Điều 26, 27, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.
	

	5
	DTP- 284732
	Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm.
	
	


PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 517/QĐ-UBND-HC ngày 21/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

	1
	BYT-DTP- 286619
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014.
	Điều 11, 12, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

	2
	BYT-DTP- 286621
	Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT- BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014.
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHAN I
NQI DUNG CAC THU TUC HANH CHINH LINH VUC AN TOAN THUC PHAM
THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUASO Y TE
(Ban hanh kém theo Quyér dinh s6 517 /OP-UBND-HC
ngay 21 /5/2018 cia Chu tich Uy ban nhan dan tink Pong Thap)

1. Ping ky ban cong bé san pham nhap khau ddi véi thuc pham dinh dwdng
y hoc, thuc pham dung cho ché d$ dn dic biét, san pham dinh duéng dung cho tré
dén 36 thang tudi

1.1. Trinh tw thyc hién

Buoc 1: 7T6 chirc, ca nhan san xuat, kinh doanh thye pham ndp ho so ding ky ban
cong bo san pham qua duong buu dién hoac ndp truc ti€p tai Trung tdm Hanh chinh cong
(S6 27, duong Nguyen Thi Minh Khai, phuong 1, thanh phd Cao Lanh, tinh Pong Thap).

Trong trudng hop té chic, ca nhan san xuat nhiéu loai thuc pham thuoc tham
quyén tiép nhan ho so dang ky ban cong bé san pham caa ca Bo Y té va Chi cuc An
toan vé sinh thuc pham (S&'Y té Bong Thép) thi to chic, ca nhan cé quyén lua chon nop
hd so dén Bo Y té hodc san pham thudc tham quyén tiép nhan hd so diang ky cua co
quan nao thi nop ho so dang ky dén S Y té (Chi cuc An toan vé sinh thuc pham) do.

Trong truong hop to chic, c& nhan c6 tir 02 (hai) co sé san xuét tro 1én ciing san
Xuat mot san pham thi to chic, ca nhan chi 1am thi tuc dang ky ban cong bd san pham
tai S& Y té (Chi cuc An toan vé sinh thuc pham) & dia phuong c6 co so san xuat do to
chtc, c& nhan lya chon (trir nhitng san pham dang ky tai Bo Y té). Khi di lya chon co
quan quan 1y nha nuéc dé ding ky thi cac 1an ding ky tiép theo phai ding ky tai co quan
da lua chon.

Buéc 2: Trong thoi han 07 (bay) ngay 1am viéc ké tir khi nhan di ho so ding ky,
SO Y té (Chi cuc An toan vé€ sinh thuc phém) 6 trach nhiém thdm dinh hd so va cép
Gidy tiép nhan dang ky ban cong bd san pham (theo Mdu s6 03, Phu luc I ban hanh kém
theo Nghi dinh s6 15/2018/NB-CP ciia Chinh phii).

Thoi gian tham dinh ho so tinh tir thoi diém ho so duwoc Trung tim Hanh chinh
cong ti€p nhan.

Buwadc 3: Trong truong hop khong dong y voi ho so cong bd san pham cua t6
chirc, ca nhan hodc yéu cau sira d6i, bo sung, S& Y té (Chi cuc An toan v¢ sinh thyc

pham) phai c6 van ban néu rd ly do va can cur phap ly cua viéc yéu cau. Chi duoc yéu
cau stra doi, bd sung 01 lan.

Trong thoi han 07 (bay) ngay lam viéc ké tir khi nhan ho so sira doi, b6 sung, S
Y té (Chi cuc An toan vé sinh thuc pham) tham dinh hd so va c6 van ban tra 1oi. Sau 90
ngay 1am viéc ké tir khi co cong van yéu cau stra d6i, b sung néu té chirc, c& nhan
khong stra d6i, bo sung thi hd so khong con gia tri.

Trudng hop san pham c6 sy thay d6i vé tén san pham, xuét xt, thanh phan cau tao
thi t6 chirc, c4 nhan phai cong bd lai san phim. Cac truong hop c6 su thay ddi khac, to
chirc, ca nhan thong bao bang van ban vé ndi dung thay ddi dén S& Y té (Chi cuc An toan
vé sinh thuc pham) va duogc san xut, kinh doanh san pham ngay sau khi gtri thong bao.







S Y té (Chi cuc An toan vé sinh thuc pham) c6 trach nhiém théng bao cong khai
tén, san pham cua t6 chirc, c4 nhan da duoc tiép nhan diang ky ban cong bd san pham
trén trang thong tin dién tir (website) ciia minh va co so dir liéu vé an toan thuc pham.

1.2. Céch thirc thuc hién

Nop hd so va nhan két qua truc tiép tai Trung tdm Hanh chinh cong (Sb 27,
Nguyén Thi Minh Khai, phuong 1, thanh phé Cao Lanh, Bong Thap) hoic qua dudng
buu dién.

1.3. Thanh phan, s6 lwong ho so

- Thanh phan hd so:

+ Ban cong bb san pham dugc quy dinh tai Mau s6 02, Phy luc I ban hanh kém
theo Nghi dinh s6 15/2018/ND-CP ctua Chinh phu.

+ Giéy chimg nhan luu hanh ty do (Certificate of Free Sale) hodc Giéy chung
nhan xuat khau (Certificate of Exportation) hoac Gidy chimg nhan y té (Health
Certificate) clia co quan c6 thim quyén ciia nudc xuat xir/xuat khau cap c6 ndi dung bao
dam an toan cho nguoi st dung hoac dugc ban ty do tai thi trudong cua nudc san
xuat/xuat khau (hop phap hoa lanh su).

+ Phiéu két qua kiém nghiém an toan thuc pham ciia san pham trong thoi han 12
thang tinh dén ngay ndp ho so dugc cap bdi phong kiém nghiém dugc chi dinh hodc
phong kiém nghiém dugc cong nhan phu hop ISO 17025 gdm cac chi tiéu an toan do Bo
Y té ban hanh theo nguyén tic quan ly rui ro phu hop voi quy dinh cua qudc té hodc cac
chi tiéu an toan theo cac quy chuan, tiéu chuan twong tng do to chirc, ca nhan cong bd
trong trudng hop chua co quy dinh ctia Bo Y té (ban chinh hodc ban sao ching thyc).

+ Bang chimg khoa hoc chimg minh cong dung ctia san phdm hoidc cta thanh
phan tao nén cong dung da cong b (ban chinh hodc ban sao c6 xac nhan cua t6 chuc, ca
nhan). Khi st dung bang ching khoa hoc vé cong dung thanh phan cua san pham dé 1am
cong dung cho san pham thi liéu st dung hang ngay cua san pham t6i thiéu phai 16n hon
hoic bang 15% luong st dung thanh phan dé di néu trong tai liéu.

C4c tai liéu trong ho so dang ky ban cong bd san pham phai duoc thé hién bang
tiéng Viét; truong hop co tai liéu bang tiéng nudc ngoai thi phai dugc dich sang tiéng
Viét va duoc cdng ching. Tai lidu phai con hiéu luc tai thoi diém nop hd so ding ky ban
cong bd san pham.

- S6 lugng ho so: 01 bo

1.4. Thai han giai quyét: 07 ngay lam viéc.

1.5. Péi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: Té chic, ca nhan.

1.6. Co quan thuc hién thi tuc hanh chinh: S¢ Y té Pong Thap (Chi cuc An
toan v¢ sinh thuc pham).

~ L.7. Két qua thue hi¢n thi tuc hanh chinh: Gidy tiép nhan ding ky ban cong
bo san pham.

1.8. Phi, 1 phi
- Phi: 1.500.000 d6ng/01 san pham.

(Theo Théng ne 279/TT-BTC ngay 14/11/2016 quy dinh mic thu, ché dg thu,
nop, quan ly va su dung phi trong céng tac an toan vé sinh thuc pham).







1.9. Tén miu don, mu to khai: Ban cong bo san pham (Mau so 02, Phy luc |
ban hanh kem theo Ngh; dinh so 15/2018/NP-CP cua Chinh phu).

1.10. Y&u ciu, diéu kién thuc hién tha tuc hanh chinh
- C6 Ban cong bd san pham theo quy dinh;

- C6 Gidy ching nhan luu hanh ty do (Certificate of Free Sale) hodc Gidy chung
nhan xuat khau (Certificate of Exportation) hodac Gidy chung nhén y té (Health
Certificate) cua co quan c6 thim quyén cia nudc xuat xi/xuat khau cap cé noi dung bao
dam an toan cho nguoi sir dung hoac dugc ban tu do tai thi truong cia nudc san
xuat/xuat khau (hop phap hoa 1anh sy);

- C6 Phiéu két qua kiém nghiém an toan thuc pham ciia san pham trong thoi han
12 thang tinh den ngay nop ho so duoc cap bsi phong kiém nghiém dugc chi dinh hodc
phong ki€ém nghi¢m dugc cong nhan phu hop 1SO 17025 gom cac chi tiéu an toan do B
Y te ban hanh theo nguyén tac quan Iy rui ro phu hop véi quy dinh cua quoc t€ hoac cac
chi tiéu an toan theo cac quy chuan, tiéu chuan twong tng do to chuc, ca nhan cong bo
trong truong hop chua c6 quy dinh ctia B9 Y t& (ban chinh hoac ban sao chirng thyc).

1.11. Can cw phép ly cda tha tuc hanh chinh

- Luat An toan thuc pham s6 55/2010/QH12 ngay 17/6/2010 caa Qudc hoi.

- Nghi dinh s6 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 cua Chinh phi quy dinh chi tiét
thi hanh mot s6 di€u cua Luét An toan thuc pham.

- Thong tu s6 279/TT-BTC ngay 14/11/2016 quy dinhq mure thu, ché do thu, nop,
quan ly va str dung phi trong cong tac an toan v€ sinh thuc pham.

- Quyét dinh s6 321/QD-UBND-HC ngay 03/4/2018 cua UBND tinh DBong Thap

ve vi¢c chi dinh Co quan tiep nhan diang ky Ban cong bo san pham va Ban tu cong bo
san pham thyc pham trén dia ban tinh Bong Thap.







Mau s6 02, Phy luc |
(Ban hanh kem theo Ngh; dinh so 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 cua Chinh phu
quy dinh chi tiet thi hanh mgt so diéu cua Ludt An toan thyc pham)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phuc
BAN CONG BO SAN PHAM

I. Thong tin vé té chirc, ca nhan cong bé san pham

TN 1O CRTC, CA NNAN: ..ottt
DA CNI: oo e e arre e aes
Diénthoai: ... [

M SO AOANN NGNIBP: ...ttt

S6 Giay chiring nhan co s du diéu kién ATTP: ....... Ngay cap/Noi cap: ............

(d6i voi co so thudc dbi twong phai cap Gidy chiing nhan co so da diéu kién an
toan thuc pham theo quy dinh)

I1. Thong tin vé san pham

L. TN SAN PRAM: ..ottt sttt ettt

2. THANN PRAN: L.ttt ettt

3. Chi tiéu chat lwong chil yéu tao nén cong dung caa san pham (dbi vai thuc
pham bao vé sic khoe):

4. Thoi han st dung SAN PRAM: ......cocveeeeeeeee ettt

5. Quy cach dong goi va chat lidU bao Di: ........coovevvvevceeeeeecee e,

6. Tén va dia chi co s SAN XUAL SAN PRAM: .......vvveieieeieeeeeeeeeee s

111. M&u nhan san pham (dinh k&m mau nhan san phdm hogc mdu nhan san pham die kién)

IV. Yéu cau vé an toan thuc pham

T6 chirc, ca nhan san xuét, kinh doanh thuc pham dat yéu cau an toan thuc pham theo:

- Quy chuan k§ thuat Quéc gia s6....; hoic

- Thong tu cua cac bg, nganh; hoac

- Quy chuan k§ thuat dia phuong; hoic

- Tiéu chuan Qudc gia (trong trudng hop chua co cac quy chuan k¥ thuat quéc
gia, Thong tu ctia cac Bo nganh, Quy chuan k§ thuat dia phuong); hoic

- Tiéu chuan cua Uy ban tiéu chuan thyc pham quéc té (Codex), Tiéu chuan khu vuc,
Tiéu chuan nudc ngoai (trong truong hop chua c6 quy chuan ky thuat quéc gia, Thong tu cua
cac bo nganh, Quy chuan k§ thuat dia phwong, Tiéu chuan quéc gia); hoic

- Tiéu chuan nha san xuét dinh kém (trong truong hop chua c6 quy chuan ky
thuat quoc gia, Thong tu cua cac bo nganh, Quy chuan ky thuat dia phuong, Tiéu chuan
qudc gia, Tiéu chuan cua Uy ban tiéu chuan thyc pham quéc té (Codex), Tiéu chuan khu
vuc, Tiéu chuan nudc ngoai).

Chung ti xin cam két thuc hién day du cac quy dinh cia phap luat vé an toan
thuc pham va hoan toan chiju trach nhiém vé tinh phap Iy cia hd so cong bd va chat
lwong, an toan thuc pham dbi voi san pham da cong bd va chi dua san pham vao san
xuat, kinh doanh khi da duoc cap Gidy tiép nhan ding ky ban cong bd san pham./.

, Ngay... thang .nam...... ...
})AI DIEN TO CHUC CA NHAN
(Ky tén, déng ddu)







2. Pang ky ban cong bé san pham san xuat trong nwée ddi véi thuc pham
dinh dwéng y hoc, thuc pham dung cho ché d #n dic biét, san phidm dinh duéng
dung cho tré dén 36 thang tuéi

2.1. Trinh ty thwce hién

Bude 1: T6 chirc, ca nhin san xuat, kinh doanh thyc phim ndp hd so ding ky ban
cong bd san phdm qua duong buu dién hodc ndp truc tiép tai Trung tim Hanh chinh cong
(S6 27, duong Nguyén Thi Minh Khai, phuong 1, thanh phd Cao Lanh, tinh Dong Thap).

Trong trudng hop té chtc, ca nhan san xuat nhiéu loai thuc pham thudc tham
quyen tiép nhan ho so dang ky ban cong bd san pham cia ca Bo Y té va Chi cuc An
toan vé sinh thuc pham (So Y té Dong Thép) thi to chure, ca nhan c6 quyén lua chon nop
hd so dén Bo Y té hoac san pham thudc tham quyeén tiép nhan ho so dang ky cua co
quan nao thi ndp hd so ding ky dén Sa'Y té (Chi cuc An toan vé sinh thuc pham) do.

Trong truong hop to chtc, ca nhan ¢é tir 02 (hai) co sé san xuat tro 1én cling san
Xuat mot san pham thi to chie, ca nhan chi 1am thi tuc dang ky ban cong bd san pham
tai S& Y t& (Chi cuc An toan vé sinh thuc pham) & dia phuong c6 co s& san xuat do to
chuc, c& nhan lya chon (trir nhitng san pham dang ky tai Bo Y té). Khi di lya chon co
quan quan 1y nha nudc dé ding ky thi cac 1an ding ky tiép theo phai dang ky tai co quan
da lua chon.

Buge 2: Trong thoi han 07 (bay) ngay lam viée ké tir khi nhan du hd so ding ky
SoY te (Chi cuc An toan vé sinh thuc pham) co trach nhiém tham dinh ho so va cép

Gidy tiép nhan dang ky ban cong bd san pham theo Mau sé 03 Phu luc I ban hanh kém
theo Nghi dinh s6 15/2018/NP-CP.

Thoi gian thdm dinh ho so tinh tir thoi diém hé so dwoc Trung tdm Hanh chinh
cong tiép nhan.

Bwéc 3: Trong truong hop khong dong y véi ho so cong bd san pham cia t6
chtrc, c4 nhan hodc yéu cau stra d6i, bo sung, S& Y té (Chi cuc An toan v¢ sinh thyc
pham) phai c6 van ban néu 10 ly do va can cur phap ly cua viéc yéu cau. Chi duoc yéu
cau sitra d6i, b6 sung 01 lan.

Trong thoi han 07 (bay) ngay lam viéc ké tir khi nhan hé so sira doi, bd sung, S
Y té (Chi cuc An toan vé sinh thuc pham) tham dinh hd so va c6 van ban tra 1oi. Sau 90
ngay 1am viéc ké tir khi co cong van yéu cau stra d6i, bd sung néu té chirc, c& nhan
khong sira d6i, bo sung thi hd so khong con gia tri.

Truong hop san phém cé su thay ddi vé tén san phém, xuét x(, thanh ph?m cAu tao
thi t6 chirc, c4 nhan phai cong bd lai san pham. Cac trudng hop c6 su thay ddi khac, to
chirc, ca nhan thong bao bang van ban vé ndi dung thay doi dén S¢ Y té (Chi cuc An toan
vé sinh thyc pham) va duoc san xuat, kinh doanh san pham ngay sau khi giri thong béo.

S4'Y té (Chi cuc An toan vé sinh thyc pham) hd cd trach nhiém thdng bao cong khai
tén, san pham cua td chirc, c4 nhan da duoc tiép nhan ding ky ban cdng b san pham trén
trang thong tin dién ttr (website) cia minh va co sé dir liéu vé an toan thuc pham.

2.2. Cach thac thuc hién:

Nop ho so va nhan két qua truc tiép tai Trung tam Hanh chinh cong (S6 27, Nguyén
Thi Minh Khai, phuong 1, TP. Cao Lanh, Dong Thép) hoic qua dudng buu dién.







2.3. Thanh phan, sé lweng ho so
- Thanh phan hd so:

+ Ban cong bb san pham dugc quy dinh tai Mau s6 02, Phy luc I ban hanh kém
theo Nghi dinh s6 15/2018/ND-CP ctia Chinh phu.

+ Phiéu két qua kiém nghiém an toan thyc pham ctia san pham trong thoi han 12
thang tinh dén ngay ndp hod so dugc cip boi phong klem nghiém duogc chi dinh hodc
phong kiém nghiém dugc cong nhan phu hop ISO 17025 gdm cac chi tiéu an toan do Bo
Y té ban hanh theo nguyén tic quan ly rui ro phu hop véi quy dinh cua qudc té hodc cac
chi tiéu an toan theo cic quy chuan, tiéu chuan tuong tmg do to chtc, ca nhan cong bd
trong truong hop chua cé quy dinh ctia Bo Y té (ban chinh hogc ban sao chimg thuc);

+ Bang ching khoa hoc ching minh cong dung ciia san pham hodc cia thanh
phan tao nén cong dung da cong bd (ban chinh hodc ban sao ¢6 xac nhan ciia to chirc, ca
nhan). Khi str dung bang chimg khoa hoc vé cong dung thanh phan cua san pham dé lam
cong dung cho san pham thi liéu sir dung hang ngay ciia san pham tdi thiéu phai 16n hon
hoic bang 15% luong st dung thanh phan d6 di néu trong tai liu;

+ Gidy chtng nhén co so du diéu kién an toan thuc pham trong truong hop co so

thudc ddi twong phai cip gidy ching nhan co so du diéu kién an toan thuc pham theo
quy dinh (ban sao c6 xac nhan cua to chtic, ci nhan);

~ Céc tai ligu trong hd so dang ky ban cdng bd san pham phai duoc thé hién bang
tieng Viét; truong hop ¢ tai lieu bang tieng nudc ngoai thi phai dugc dich sang tieng
Viét va dugc chg chung. Tai liéu phai con hiéu lyuc tai thoi diém nop ho so dang ky ban
cong bo san pham.
- S0 luong ho so: 01 b(f)’
2.4. Thoi han gidi quyet: 07 ngay lam viéc. w
2.5. Poi twong thuc hién tha tuc hanh chinh: To6 chirc, ca nhan.
2.6. Co quan thyc hién thii tuc hanh chinh: S¢ Y té Dong Thap (Chi cuc An
toan v¢€ sinh thuc pham).
~ 27. Két qué thye hién thi tuc hanh chinh: Gidy tiép nhan ding ky ban cong
bo san pham.
2.8. Phi, 1€ phi
- Phi: 1.500.000 dong/1 san pham
(Theo Thong tw 279/TT-BTC ngay 14/11/2016 quy dinh muc thu, ché dg thu,
nop, quan ly va su dung phi trong céng tac an toan vé sinh thec pham)
2.9. Tén mau don, mz:lu’ to' khai: Ban cong bd san phém (Mau $6 02, Phu luc I
ban hanh kém theo Nghi dinh so 15/2018/NP-CP cua Chinh phu).
2.10. Yéu cau, diéu kién thuc hién tha tuc hanh chinh: Khong.
2.11. Can cw phap ly cia tha tuc hanh chinh

- Luat An toan thuc pham s6 55/2010/QH12 ngay 17/6/2010 cta Qudc hoi.

- Nghi c’ﬁnh‘sé 15/2018/ND-CP ngay 2/2/2018 cta Chinh phu quy dinh chi Tiét
thi hanh mot s6 Di€u cta Luat An toan thuc pham.







- Thong tu s6 279/TT-BTC ngay 14/11/2016 quy dinh muc thu, ché d6 thu, nop,
quan 1y va str dung phi trong cong tac an toan v¢ sinh thyc pham.
- Quyét dinh s6 321/QD-UBND-HC ngay 03/4/2018 cia UBND tinh DBong Thap
vé viéc chi dinh Co quan tiep nhan dang ky Ban cong bo san pham va Ban ty cong bo
san pham thuc pham trén dia ban tinh Bong Thép.







Mau sb 02, Phy luc |
(Ban hanh kem theo Ngh; dinh s6 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 cua Chinh phu
quy dinh chi tiet thi hanh mgt so diéu cua Ludt An toan thyc pham)
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phuc
BAN CONG BO SAN PHAM

I. Thong tin vé té chirc, ca nhan cong bé san pham

TN 10 CREC, CA NNAN: ..ot
D )T Wl | A OO
Diénthoai: ... [

M SO AOANN NGNIBP: ...ttt

S6 Giay chiing nhan co s du diéu kien ATTP: ......... Ngay cap/Noi cap:

(d6i voi co so thudc dbi twong phai cap Gidy chiing nhan co so da diéu kién an
toan thuc pham theo quy dinh)

I1. Théng tin vé san pham

L. TEN SAN PRAM: oottt ettt en ettt

2. THANN PRAN: L.ttt ettt

3. Chi tiéu chét luong chu yéu tao nén cong dung caa san pham (d6i véi thuc
pham bao vé sic khoe):

4. Thoi han st dung SAN PRAM: ......cvvieeeeeeecee et

5. Quy cach dong gbi va chat lieu bao Di: .......coocvveeveevreicereeeee e

6. Tén va dia chi co sO SAN XUAL SAN PRAM: .......cvveevreeiceeseeees e

111. Mau nhan san pham (dinh kém mau nhan san pham hogc mau nhan san pham due kién)

IV. Yéu cu vé an toan thuc pham

T6 chure, ¢ nhan san xuat, kinh doanh thuc pham dat y8u cau an toan thuc pham theo:

- Quy chuan k§ thuat Quéc gia s6....; hoic

- Thong tu cua cac bg, nganh; hoac

- Quy chuan k§ thuat dia phuong; hoic

- Tiéu chuan Qudc gia (trong trudng hop chua ¢ cac quy chuan k¥ thuat quéc
gia, Thong tu ctia cac Bo nganh, Quy chuan ki thuat dia phuong); hoac

- Tiéu chuan cua Uy ban tiéu chuan thyc pham qUOc té (Codex), Tieu chuan khu vuc,
Tiéu chuin nude ngoai (trong truong hop chua c6 quy chuén ky thuat qudc gia, Thong tu cta
cac bo nganh, Quy chuan k§ thuat dia phuong, Tiéu chuan quéc gia); hoac

- Tiéu chuan nha san xuét dinh kém (trong truong hop chua c6 quy chuan ky
thuat qudc gia, Thong tu cua cac bo nganh, Quy chuan ky thuat dia phuong, Tiéu chuan
qudc gia, Tiéu chuan cua Uy ban tiéu chuan thyc pham quéc té (Codex), Tiéu chuan khu
vuc, Tiéu chuan nuéc ngoai).

Chlng t6i xin cam két thuc hién day du cac quy dinh cua phap luat vé an toan
thuc pham va hoan toan chiju trach nhiém vé tinh phap ly cua hd so cong bd va chit
lugng, an toan thuc pham d6i voi san pham da cong bd va chi dua san pham vao san
xuat, kinh doanh khi da duoc cap Gidy tiép nhan ding ky ban cong bd san pham./.

, Ngay... thang .nam... ... ...
DAI DIEN TO CHUC CA NHAN
(Ky tén, déng ddu)







3. Ping ky ndi dung quéng cdo ddi véi san pham dinh dudng y hoc, thuc
pham dung cho ché d9 an dic biét, sain pham dinh dudng dung cho tré dén 36
thang tuoi

3.1. Trinh ty thyc hién

Budre 1: T6 chiic, ca nhan c6 san pham quang cao nop hé so ding ky xac nhan noi
dung quang cao qua duong buu dién hodc ndp tryc tlep tai Trung tm Hanh chinh cong (S6
27, dwdng Nguyén Thi Minh Khai, phuong 1, thanh phd Cao Lénh, tinh Dong Thap).

Buéc 2: Trong thdi han 10 (muoi) ngay 1am viée, ké tir ngdy nhan da hd so hop
18, S&' Y té (Chi cuc An toan vé sinh thuc pham) c6 trach nhiém xem xét hd so va tra két
qua theo Mau s6 11, Phu luc I ban hanh kém theo Nghi dinh 15/2018/ND-CP. Thoi han
nay dugc tinh tir ngdy dong ddu dén cia S Y té (Chi cuc An toan vé sinh thuc pham)
néu ho so duoc giri qua duong buu dién hodc ngay hd so hoan chinh duoc tiép nhén tai
Trung tdm Hanh chinh cong (S6 27, dudng Nguyén Thi Minh Khai, phuong 1, thanh
phé Cao Lanh, tinh BPong Thap).

Bwéc 3: Trong truong hop khong dong ¥y voi ndi dung quang cdo ciia to chirc, ca
nhan hoic yéu cdu sira d6i, bd sung, S¢ Y té (Chi cuc An toan v¢ sinh thuc pham) phai
c6 vin ban néu 13 1y do va cin ct phép 1y cua viéc yéu cau. S¢ Y té (Chi cuc An toan vé
sinh thuc pham) chi duoc yéu cau sira d6i, bo sung 01 lan.

Trong thoi han 10 ngay lam viéc ké tir khi nhan hd so sira dbi, bo sung, So Y té
(Chi cuc An toan vé sinh thyc pham) tham dinh hd so va ¢ van ban tra 10i. Sau 90 ngay
lam viéc ké tir khi co cong vin yéu cau stra d6i, bo sung néu to chic, ca nhan khong sira
d6i, b6 sung thi ho so khong con gia tri.

3.2. Cach thac thuc hién

Nop ho so va nhan két qua truc tiép tai Trung tdm Hanh chinh cong (Sé 27,
Nguyén Thi Minh Khai, phuong 1, thanh phé Cao Lanh, Péng Thap) hoic qua duong
buu dién.

3.3. Thanh phan, sé lweng ho so

- Thanh phan hd so:

+ Don dang ky xac nhéan ndi dung quang cao theo Mau s6 10, Phuy Iyc I ban hanh
kém theo Nghi dinh s0 15/2018/ND-CP ngay 2/2/2018 cua Chinh phu;

+ Gidy tiép nhan dang ky ban cong bd san pham va Ban cong bb san pham da
duoc co quan c6 tham quyén xac nhan hoic Gidy tlep nhan ban céng bd hop quy/Gidy
xac nhan cong bd pht hop quy dinh an toan thuc pham con hiéu luc (ban sao c6 xac
nhan cua té chac, ca nhan);

+ Mau nhén san pham (ban c6 x&c nhan cua té chic, ca nhan);

+ Doi voi quang céo trén bao noi, bao hinh thi phai ¢ kich ban dy kién quang
cao va ni dung du kien quang cdo ghi trong dia hinh, dia &m thanh; do6i voi quang cao
trén cac phuong tién khac thi phai c6 ma két (mau néi dung) du kien quang cao (ban co
xac nhan cua to chirc, ca nhan);







+ Doi véi ndi dung quang cao ngoai cong dung, tinh nang cia san pham ghi trong
ban cong bo san pham thi phai c6 tai lieu khoa hoc ching minh (ban sao ¢ xac nhan
cua to chuece, ca nhan);

C4c tai liéu trong hd so dang ky xac nhan ndi dung quang céo phai dwgc thé hién
bang tieng Viét; truong hop c6 tai liéu bang tieng nudc ngoai thi phai duoc dich sang
tieng Viét va dugc cong chung.

- 86 luong ho so: 01 bo_

3.4. Thoi han giai quyet: 10 ngay lam viéc. q

3.5. Poi twong thuc hién tha tuc hanh chinh: To6 chirc, ca nhan.

3.6. Co quan thue hién thi tuc hanh chinh: S Y té Pong Théap (Chi cuc An
toan v¢ sinh thuc pham).

3.7. Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Gidy xac nhan noi dung quang céo.
3.8. Phi, 1¢ phi
- Phi: 1.200.000 /14n/01 san pham

(Theo Thong tw 279/TT-BTC ngay 14/11/2016 quy dinh muc thu, ché ds thu,
nop, quan ly va su dung phi trong céng tac an toan vé sinh thic pham)

3.9. Tén miu don, miu to khai:

+ Don déng ky xac nhan n6i dung quang cao (Mau 56 10, Phy luc I ban hanh keém
theo Nghi dinh so 15/2018/ND-CP ngay 2/2/2018 cua Chinh phu),

+ Gidy x4c nhan ndi dung quang céo (Mdu s6 10, Phu luc I ban hanh kém theo
Nghi dinh so 15/2018/ND-CP ngay 2/2/2018 cua Chinh phu);

3.10. Yéu cau, diéu kién thwc hién tha tuc hanh chinh
- Theo cac quy dinh caa phép luat vé quang cao:

+ Phai du dléu kién quang cao quy dinh tai Biém d, Khoan 4, Piéu 20 cua Luat
quang cao va c6 giay tiép nhan ban céng bd hop quy hoic gidy xac nhan cong bd phu
hop quy dinh an toan thuc pham (dol v6i nhitng san pham chua c6 quy chuan ki thuat)
clia co quan nha nudc cd tham quyén cap.

o biéu 27 Nghi dinh s6 15/2018/ND-CP ngay 2/2/2018 cua Chinh phu quy dinh
chi tiét thi hanh mot s6 diéu cua Luat an toan thuc pham.

- Viéc déng ky ndi dung quang cao thuc pham ngoai viéc phai tuan thu céc quy
dinh cua phap luat vé quang céo con phai tuan tha cac quy dinh sau:

+ Trudce khi quang cao, to chuc, ca nhan ¢ san pham quang co phai dang ky ndi
dung quang co Vi co quan cap Gidy tiép nhan ban ding ky cong bd san pham theo quy
dinh hién hanh.

+ Noi dung quang cao phai phu hop véi cong dung, tac dung cua san pham da
duoc cong bd trong ban cong b san pham Khéng sir dung hinh anh, thlet bi, trang
phuc, tén, thu tin cta cac don vi, co so Y té, bac sy, dugc sy, nhan vién y té, thu cam on
ctia nguoi bénh, bai viét caa béac sy, duoc s§, nhan vién y té dé quang céo thuc pham.
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- Noi dung quang cdo phai theo ding quy dinh tai Diéu 8, Nghi dinh s6
181/2013/ND-CP va Khoan 2, bieu 6, Nghi dinh s6 100/2014/ND-CP ngay 06 thang 11
nam 2014 ctaa Chinh pha quy dinh vé kinh doanh va sir dung san pham dinh dudng dung
cho tré nho, binh bd va vd ngam nhan tao.

3.11. Cian ctr phép ly cia thi tuc hanh chinh

- Luat An toan thuc pham s6 55/2010/QH12 ngay 17/6/2010 cia Qudc hoi.

- Luét quang céo sd 16/2012/QH13 ngay 21/6/2012 ciia Quéc hoi.

- Nghi dinh s6 15/2018/ND-CP ngay 2/2/2018 ciia Chinh phi quy dinh chi Tiét
thi hanh mot s6 Diéu cua Luat An toan thuc pham.

- Nghi dinh s6 181/ 2013/ND-CP ngay 14 thang 11 ndm 2013, quy dinh chi tiét
thi hanh mot s6 diéu cua Luat Quang céo.

- Thong tu s6 09/2015/TT-BYT ngay 25/5/2015 vé xac nhan ndi dung quang cao
d6i v6i san pham, hang hoa, dich vu dic biét thudc linh vic quan 1y cia Bo Y té.

- Nghi dinh s6 100/2014/ND-CP ngay 06 thang 11 ndm 2014 cua Chinh phu quy
dinh ve kinh doanh va sur dung san pham dinh dudng dung cho tré nho, binh bu va vu
ngam nhan tao;

- Thong tu s6 279/TT-BTC ngay 14/11/2016 quy dinh murc thu, ché d6 thu, nop,
quan ly va str dung phi trong cong tac an toan v¢ sinh thuc pham,;

- Quyét dinh s6 321/QD-UBND-HC ngay 03/4/2018 cua UBND tinh Dong Thép
ve vi¢c chi dinh Co quan tiep nhan diang ky Ban cdng bo san pham va Ban tu cong bo
san pham thyc pham trén dia ban tinh Bong Thap.
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https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=181/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=100/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=09/2015/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=100/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1





Mau s6 10, Phuy luc |
(Ban hanh kem theo Ngh; dinh so 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 cua Chinh phu
quy dinh chi tiet thi hanh m¢t so diéu cua Ludt An toan thuc pham)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TEN PON VI
------- boc lap - Tw do - Hanh phac
Sé: /Ky hiéu tén donvi ... L., NQAy..... thang.... nam 20....
PON PANG KY
Xé&c nhan ngi dung quang cao
KINN QU 2 oL

1. Tén don vi dang kY XAC NNAN: .....eiiiiiiiii e

2. DA CNE U SOT2 e e

biénthoai: ........ccooiiiiii FaX: i

Dé nghj dang ky xac nhan ndi dung quang cao ddi véi:

\ Tén san S6, ky hiéu caa Giay tiép Ngay tiép nhan
TT pham nhan dang ky ban cong san pham | dang ky ban cong bo

Phuong ti€N QUANG CAO: .....c.veeveeeeeeieeeeeeeete ettt ettt et eane eeeneas

HO 50 bao gOM CAC GIAY 10, tA BU: w...vvvvoeeecees et
T6i xin cam doan cdc thong tin va hd so néu trén 1a dung su that va cam két thuc
hién quang céo san pham thuc pham theo dung ndi dung khi da duogc xac nhan.
Kinh dé nghi Quy co quan xem xét va cap gidy Xac nhan noi dung quang c4o./.
Giam dbc hogc dai dién hop phép ciia don vi
Ky tén (Ghi ho tén day du, chirc danh)
Dong dau

! bia danh
‘ 2S5 Y té (Chi cuc An toan vé sinh thyc pham) hd so: Co quan c¢6 tham quyén quy dinh
tai Bicu 37 va bieu 40 cta Nghi dinh so 15/2018/ND-CP ngay 2/2/2018 ciaa Chinh phu.

% Ghi theo dia chi trén gidy ching nhan dang ky kinh doanh
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Mau s6 11, Phy lyc |
(Ban hanh kem theo Ngh; dinh s6 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 cua Chinh phu
quy dinh chi tiet thi hanh mgt so diéu cua Ludt An toan thyc pham)

X q 7 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TEN CO QUAN CHU QUAN Péc 1ap - Tw do - Hanh phuc
TEN CO QUAN TIEP NHAN

PANG KY NOQI DUNG

QUANG CAO

S6: IXNQC-...n... Tén tinh/thanh phd, ngay... thang.... ndm 20...
q GIAY XAC NHAN NQI DUNG QUANG CAO
TEN 10 CNTC, CA NNAN: ..ot e re e
D 1T e AP RRPR
Diénthoal: ..o Fax:

STT |Tén san pham S6, ky hiéu caa Giay tiép nhan d@ing ky ban céng bo

Phuong tién quang cao:
C6 ngi dung quéng cao (dinh kem) da duoc duyét phu hop véi quy dinh hién hanh.
Yéu cau to charc, ca nhan cé trach nhiém quang cao dung ndi dung da dugc xac nhan.

Co quan xac nhan
(Ky ghi rd ho tén va dong dau)

! Ky hiéu viét tit cia co quan xac nhan noi dung
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4. Cép Gidy chiing nhén co s¢ dii diéu kign an toan thuc pham déi véi co' s&
co s kinh doanh dich vu an uong cho cic doi tweng duge quy dinh tai Khoan 1,
Dieu 5, Thong tw so0 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12 nim 2014 cia B Y té

1.1. Trinh tw thuc hién

, - Buéde 1: T chtrc, ca nhan chuan bildﬁy da hd so theo quy dinh cua phap luét va
deén ndp tai Trung tdm Hanh chinh cdng (S6 27, dwong Nguyen Thi Minh Khai, phuong
1, thanh phé Cao Léanh, tinh Déng Thép).

- Budce 2: Cong chirc tiép nhan hd so klem tra tinh phap ly va néi dung hd so.
Truong hop ho so day du, hop 18, cong chirc tiép nhan viét gidy hen trao cho t6 chue, ca
nhan dén nop }~10 so. Truong hop hd so thiéu hodc khong hop 18 thi cong chirc tiép nhan
hd so hudng dan t chirc, ¢4 nhan lam lai theo diing quy dinh.

- Budc 3: Sau khi nhén du ho so hop 18, trong vong 15 ngay doan tham dinh tién
hanh tham dinh co sé.

q a) Truong hop co s¢ du diéu kién an toan thuc phé}m theo quy dinh, co quan ¢6
tham quyen cap Giay chiing nhan cho co s¢ (theo mau s0 03 quy dinh tai Thong tu so
47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12 nam 2014 cia Bo Y t&).

b) Truong hop co s& chua du diéu kién an toan thuc pham va phai chd hoan
thién, bién ban phai ghi rd néi dung va thoi gian hoan thién nhung khong qua 15 ngay.
Poan tham dinh to chtc tham dinh lai khi co s ¢6 van ban xac nhan da hoan thién day
du cac yéu cau vé dieu kién an toan thuc pham ciia Poan thim dinh lan trude.

¢) Truong hop co s¢ khong du diéu kién an toan thuc pham theo quy dinh, co quan
c6 tham quyén can cir vao bién ban tham dinh diéu kién an toan thyc pham thong bao
bang van ban cho co quan quan ly an toan thyc pham truc tlep’cua dia phuong dé giam sét
va yéu cau co s¢ khong dugc hoat dong cho den khi dugc cap Giay chung nhan. Co so
phai nop lai ho so dé dugc xem xét cap Giay ching nhan theo quy dinh.

- Budce 4: Tb chtc, ca nhan nhén G’iéy Chung nhan tai Trung tam Hanh chinh
cong; neu to chirc, ca nhan ¢6 nhu cau tra két qua tai tru s caa to chire, ca nhan thi phai
chi trd cude phi buu chinh theo quy dinh.

4.2. Céch thirc thyc hign: Nop ho so va nhan két qua truc tiep tai Trung tam
Hanh chinh cdng hoac yéu cau tra két qua qua duong buu dién.

4.3. Thanh phan, s6 lwong hd so

- Thanh phan hd so:

~ + Don dé nghj cap Gidy ching nhan co s¢ du dieu kién an toan thyc pham theo Mau
s0 01 ban hanh kém theo Thong tu S0 47/2014/TT-BYT ngay 11/12/2014 cua Bo Y te.
o+ Giay chiung nhan ding ky kinh doanh c6 ding ky nganh nghé kinh doanh dich vu
an uong (ban sao cO Xac nhan cua co so).

+ Ban mo ta vé co s¢ VAt chat, trang thiét bi, dung cu béo dam dicu kién an toan
thuc pham, bao gom:

e Ban vé so @6 mat bang cua co so;

e So dd quy trinh ché bién, bao quan, van chuyén, bay ban thirc in, d6 uéng;

e Ban ké vé co so vat chat, trang thiét bi, dung cu caa co so.
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~ + Giay xac nhan kién thiic vé an toan thuc pham ciia chu co s¢ va nguoi truc tiép
ché bién, kinh doanh dich vu an uong (ban sao c6 xac nhan cua co so).

+ Danh sach két qua kham sirc khoé cua chi co s va nguoi tryc tiép ché bién,
kinh doanh dich vu an uong.

+ Danh séch ket qua cay phan tim vi khuén ta, ly true khudn va thuong han cua
nguoi truc tiep ché bién, kinh doanh dich vu an uong doi vai nhirng vung cé dich bénh
tiéu chay dang luu hanh theo cong bo cua Bo Y té.

- Sb lugng hod so: 1 bo.

4.4. Thoi han giai quyét

- Dbi vé6i trudong hop tham dinh co s& dat theo quy dinh: Thoi han giai quyét 15
ngay lam viéc.

- Déi véi truong hop tham dinh, chd hoan thién diéu kién co s¢: Thoi han giai
quyet la 15 ngay lam viéc cong véi thoi han hoan thién diéu kiéu co so.

4.5. Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh:

Tb chirc, ca nhan thudc dbi tuong sau:

- Co s6 kinh doanh dich vu dn udng do By Ké hoach Pau tr va S Ké hoach Bau
tu cap Giay chung nhan dang ky kinh doanh;

- Co s6 kinh doanh dich vy @n ubng do I:Jy ban nhén dan (hodc co quan c6 tham
quyén) huyén, thi xa va thanh pho thugc tinh cap Giay chirng nhan déng ky kinh doanh
¢6 quy mo kinh doanh tir 200 suat an/lan phuc vu tro 1én.

~ 4.6. Co quan gidi quyét thi tuc hanh chinh: Chi cuc An toan vé sinh thyc
pham Bong Thép.

4.7. Két qua thyc hign thi tuc hanh chinh: Gidy ching nhan co so di diéu kién
an toan thuc pham.

4.8. Phi, 1¢ phi

Phi tham dinh co s¢ kinh doanh dich vu an udng tir 200 suit an/lan phuc vu tré
1€n: 1.000.000 dong/lan/co so.

4.9. Tén miu don, mau to khai: Don dé nghi cap gidy ching nhan co s¢ du dieu
kién an toan thuc pham (Mau 1, Thong w so 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12 nam
2014 cua Bo Y te).

4.10. Yéu cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khéng.

4.11. Can cw phap ly cia thia tuc hanh chinh

- Luat an toan thyc pham niam 2010;

- Nghi dinh sé\lS/ZOlS/ND-CP ngay 02 thang 02 ndm 2018 cua Chinh phu quy
dinh chi tiet mot so diéu caa Luat an toan thuc pham;

- Théng tu s0 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12 nam 2014 cia Bo Y t& huéng
dan quan ly an toan thyc pham doi véi co s¢ kinh doanh dich vy @n uong;

, - Thong tu. s6 30/2012/TT-BYT ngay 5 thang 12 nam 2012 cua B truong Bo Y
te quy dinh vé diéu kién an tgén thuc pham doi vai co s¢ kinh doanh dich vu an uong,
kinh doanh thic an dudng pho;

- Théng tu sb 279/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cia Bo Tai chinh quy dinh mic
thu, ché d6 thu, nop, quan ly va st dung phi trong cong tac an toan vé sinh thuc pham.
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Mau s6 01
(Ban hanh kém theo Thong t s6 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12 nim 2014 cua Bj Y té
hwong dan quan ly an toan thuc phdam doi voi co so kinh doanh dich v an uong)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phuc

PON PE NGHI
Cép Gidy chirng nhén co s& di diéu kién an toan thwe phim

(Diing cho co s6 kinh doanh dich vu an uong)

HO VA t€N ChUL CO SO v
S 1 T T SRR .

Dia chi tru s¢ (theo Gidy chitng nhdn dang ky kinh doanh):

Dia chi kinh doanh (néu khdc véi dia chi co so theo Gidy chirng nhin dang ky kinh
dOANN) e

bién thoai: .....cccovvvveviii, FaX:. oo
Co quan cap Gidy chitng nhan dang ky kinh doanh:

CHU CO SO
(ky tén & ghi rd ho tén)
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5. Cap d6i Gidy chirng nhén co sé du diéu kién an toan thwe phim ddi véi co
s6' kinh doanh dich vu an udng cho cac doi twgng dugc quy dinh tai Khoan 1, Diéu
5, Thong tw so 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12 nam 2014 ctia B Y te

5.1. Trinh tw thuc hién

- Budc 1: T chire, ¢4 nhan chuan b ddy du ho so theo quy dinh cta phéap luat va
deén ndp tai Trung tdm Hanh chinh cdng (S6 27, dwong Nguyen Thi Minh Khai, phuong
1, thanh pho Cao Lénh, tinh Bong Thép).

- Budce 2: Cong chirc tiép nhan ho so klem tra tinh phap ly va néi dung hd so.
Truong hop ho so day du, hop 18, cong chirc tiép nhan viét gidy hen trao cho t6 chuce, ca
nhan dén nop ho so. Trudng hop hd so thiéu hodc khong hop 1é thi cong chire tiép nhan
ho6 so huéng dan t6 chirc, ca nhan 1am lai theo diing quy dinh.

- Budc 3: T chuc, ci nhan nhan Gidy Ching nhan tai Trung tdm Hanh chinh
cbng; néu to chirc, ca nhan ¢6 nhu cau tra két qua tai tru s cua to chire, ca nhan thi phai
chi trd cudc phi buu chinh theo quy dinh.

5.2. Céch thirc thuc hién: Nop ho so va nhan két qua truc tiép tai Trung tam
Hanh chinh cdng hoac yéu cau tra két qua qua duong buu dién.

5.3. Thanh phan, sé lweng ho so
- Thanh phan hé so

~ + Don dé nghj cap doi Gidy ching nhan (Mdu so 04 ban hanh kém theo Thong tur
s6 47/2014/TT-BYT ngay 11/12/2014 ciia B4 Y té);

+ Giay chitng nhan dang con thoi han (ban géc);

+ Giay chiing nhan dang ky kinh doanh hodc van ban cia co quan co tham
quyén xac nhan sy thay doi tén, dia chi cta co s& (ban sao cong ching);

+ Ban sao két qua kham suc khoe, Gidy xac nhan kién thic vé an toan thuc
pham caa chu co s méi (truong hop doi chi co so) ¢o6 xac nhan cia co so.

- S6 luong ho so: 1 bo.

5.4. Thoi han giai quyét: 07 ngay lam viéc ké tir ngay nhan du ho so theo quy
dinh.

5.5. Péi twong thuc hién tha tuc hanh chinh:
Tb chirc, ca nhan thudc dbi twong sau:

~ -Coso kinh doanh dich vu dn uéng do Bo Ké hoach Pau tu va S& K& hoach Dau
tu cap Giay chuing nhan dang ky kinh doanh;

- Co s6 kinh doanh dich vy @n ubng do I;Iy ban nhan dén (hodc co quan c6 tham
quyén) huyén, thi xa va thanh pho thugc tinh cap Giay chiing nhan dang ky kinh doanh
¢6 quy mo kinh doanh tir 200 suat an/lan phuc vu tr¢ 1én.

~ 5.6. Co quan giai quyét tha tuc hanh chinh: Chi cuc An toan vé sinh thyc
pham Bong Thép.
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5.7. Két qua thyc hign thii tuc hanh chinh: Giy chiing nhan co s¢ du diéu kign
an toan thuc pham do6i véi co sd kinh doanh dich vu an uong.
5.8. Phi, 1€ phi: Khéng.
~5.9. Tén miu don, miu to khai: Don dé nghi cép doi gidy ching nhan co s¢ da
dieu kién an toan thuc pham (Mau so 4, Thong tu so 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12
nam 2014 cua B¢ Y te).

5.10. Yéu chu, diéu kién thuc hién thii tuc hanh chinh: Van ban hop phéap thé
hién su thay doi (ban sao cé xac nhan cua co so).

5.11. Can cw phap ly caa tha tuc hanh chinh

- Luat an toan thuc pham nam 2010 ;

- Nghi dinh 56‘15/2018/ND-CP ngay 02 thang 2 nam 2018 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét mot so diéu cua Luat an toan thuc pham;

- Thong tu 6 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12 ndm 2014 cua BO Y t& huéng
dan quan ly an toan thyc pham d6i véi co s kinh doanh dich vu &n uéng;

- Thong tu s6 279/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cta Bo Tai chinh quy dinh
muc thu, che d6 thu, nop, quan ly va s dung phi trong cong tac an toan vé sinh thyc
pham.
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Mau sb 04
(Ban hanh kém theo Thong tw s6 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12 nam 2014 cua By Y té
hwong dan quan ly an toan thuc pham doi véi co so kinh doanh dich vu an uong)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
boc lap - Tw do - Hanh phac

PON DE NGHI CAP POI
GIAY CHUNG NHAN CO SO bU PIEU KIEN AN TOAN THU'C PHAM

Kinh gtri :

(Tén co quan cap Gidy ching nhédn co sé dii diéu kién an toan thyec pham)

CO SOervererererreeerrren. da duoc cap Gidy chitng nhan co s du diéu kién an toan
thuc pham so.........cceceveeee. , ngay.... thang...... nam........... (611 t- IO
LY do CAP A0:. .o eee et

Ho so cap doi lai Gidy chang nhan bao gom :
1. Pon dé nghi cap d6i Gidy ching nhan co s¢ di diéu kién an toan thuc pham.

CHU CO SO
(Ky tén, déng dau)
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6. Cap Giay chirng nhan di diéu kign an toan thyc pham déi véi co' sé' san
xuat, kinh doanh thwc pham

6.1. Trinh tw thuc hién

- Budc 1: To chic, ca nhan chuan bi dy du ho so theo quy dinh cia phap luat va
nop ho so tai Trung tam Hanh chinh cdng (So 27, duong Nguyén Thi Minh Khai,
phuong 1, thanh pho Cao Lanh, tinh Bong Thap).

- Bugce 2: Sau khi nhan du hd so hop I¢, trong vong 15 ngay doan tham dinh tién
hanh thém‘dinh co s6. Neu ket qua t’hém’ dinh chua hoan thién, co s¢ phai khNa'lc phuc
theo yéu cau ctia Poan tham dinh. Neu két qua tham dinh khong dat, hudng dan co so
thuc hién thu tuc hanh chinh lai tir dau.

- Budc 3: To chuc, ca nhan nhan Gidy Chung nhén tai Trung tdm Hanh chinh
cong hoac yéu cau tra két qua qua duong buu dién.

6.2. Céch thirc thuc hign: Nop ho so va nhan két qua tryc tiép tai Trung tam
Hanh chinh cdng hoac yéu cau tra két qua qua duong buu dién.

6.3. Thanh phan, s lwong ho so

- Thanh phan hd so:

+Pon dé nghi cap Gidy chimg nhan co s¢ di dieu kién an toan thyc pham (Mau
1 ban hanh kém theo Thong tw so 26/2012/TT-BYT ngay 30 thang 11 nam 2012 cua Bo
Y té);

+ Gidy ching nhan dang ky kinh doanh ¢ dang ky nghé kinh doanh (ban sao c6
xac nhan cua co so);

+ Ban thuyet minh vé co s6 vat chat, trang thict b, dung cu bao dam dieu kién an
toan thuc pham (c6 xac nhan cua co s¢) bao gom:

e Ban vé so d6 thiét ké mat bang cua co sé va khu vuc xung quanh;

e So d6 quy trinh san xuat thyc pham hoic quy trinh bao quan, phan phdi san
pham va ban thuyét minh vé co s vat chat, trang thiét bi, dung cu cia co so.

+ Gidy xac nhan tap huan kién thirc vé an toan thuc pham cua chi co sé va ngudi
truc tiep san xuat, kinh doanh thyc pham:

e Doi véi co so dudi 30 nguoi: Nop ban sao gidy xac nhan (cd xac nhan cua co
S0).

e DG V6i co sé tir 30 ngudi tro 18n: Nop danh sach di duoc tap huan (co xéc
nhan cua co s0).

+ Giay xac nhan du stc khoe cua chi co s¢ va ngudi truc tiép san xuat, kinh
doanh thuc pham; phieu bdo két qua cay phan &m tinh mam bénh gay bénh duwong ruét
(ta, ly truc khuan va thwong han) cua nguoi truc tiép san xuat thuc pham doi vai nhirng
vung co dich bénh tiéu chay dang luu hanh theo cong bo cua Bo Y té:

e Ddi véi co so dudi 30 nguoi: Nop ban sao gidy xac nhan (cd xac nhan cua co
S0).
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o DOi V6i co s¢ tir 30 ngudi tro 1én: Nop danh sach két qua kham sirc khoe, xét
nghiém phan cua chu co sd va nguoi tham gia tryc tiep san xuat, kinh doanh thyc pham
(Cé xac nhan cia co so).

- S6 lwong hd so: 1 bo.

6.4. Thoi han giai quyét

- Pbi véi trudong hop tham dinh co so dat theo quy dinh: Thoi han giai quyét 15
ngay lam viéc.

- i véi truong hop tham dinh, cho hoan thién diéu kién co so: Thoi han giai
quyet la 15 ngay lam viéc cong véi thoi han hoan thién diéu kiéu co so.

6.5. Péi twong thuc hién thia tuc hanh chinh: Té chuc, ca nhan.

~ 6.6. Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh: Chi cuc An toan vé sinh thyc
pham Dong Thap.

6.7. Két qua thuc hién thii tuc hanh chinh: Gidy ching nhan co s¢ du diéu kién
an toan thuc pham.

6.8. Phi, 1€ phi

- Phi thdm dinh co s¢ san xuét thyc pham (trir co s¢ san xuat thyc pham bao vé
suc khoe): 3.000.000 dong/lan/co so;

- Phi tham dinh co s& kinh doanh thuc pham: 1.000.000 d¢ong/lan/co s6.

_ 6.9. Tén méu don, miu to khai: Don dé nghi cap Gidy ching nhan co s¢ du
dieu ki¢n an toan thyc pham (Mawu I ban hanh kém theo Thong tu so 26/2012/TT-BYT
ngay 30 thang 11 nam 2012 cua Bo Y té).

6.10. Yéu cau, diéu ki¢n thyc hién thi tuc hanh chinh: Gidy chiing nhan dang
ky kinh doanh c6 déng ky nganh nghe kinh doanh thuc pham (ban sao c6 xac nhan cua
co s0) va két qua tham dinh diéu kién co so dat theo quy dinh.

6.11. Cian cw phap ly cia tha tuc hanh chinh

- Luat An toan thuc pham nam 2010;

- Nghi dinh 56‘15/2018/ND-CP ngay 02 thang 2 nam 2018 cua Chinh phu quy
dinh chi tiet mot so dicu cua Luat an toan thuc pham;

- Thong tu 50 26/2012/TT-BYT ngay 30 thang 11 nam 2012 cua Bo Y té V& viéc
“Quy dinh cip Giay chiing nhan co so du diéu kién an toan thuc pham déi véi cac co so
san xuat, kinh doanh thuc pham chirc nang, thuc pham tang cuong vi chat dinh dudng,
phu gia thyuc pham, chat hd tro ché bién thuc pham; nudc khoang thién nhién, nudc
udng déng chai; dung cu, vat liéu bao goi, chtra dung thuc pham thugc pham vi quan ly
cua Bo Y t&;

- Thong tu s6 279/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 caa Bo Tai chinh quy dinh
muc thu, ché d6 thu, ngp, quan ly va sir dung phi trong cong tac an toan vé sinh thuc
pham.
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Mau sb 01
(Ban hanh kém theo Thong tw s6 26/2012/TT-BYT ngay 30 thang 11 nam 2012 ciia Bg Y té)
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap — Tw do — Hanh phac

PON PE NGHI
Cép Gidy chitng nhan co sé da diéu kién an toan thuc pham
(Diing cho co sé san xuat, kinh doanh thuc pham)
(Dai Vdi co sé-san xudt, kinh doanh thuc pham theo muia v phdi ghi rd thoi gian hoat

dong)
KINN QU e e e s
HO VA BN ChUL CO SO7 ittt
TN CO SO ittt e e e e e e e e e a e r e e e e e e e e e naaae e e as X

bia chi tru so (theo dang ky kinh doanh):

biénthoai:........ccoceevviveeeireeenen. FaX e
Dia chi cap Gidy ching nhan san xuat/kinh doanh ®:.........................
Doanh thu du Kién (triéu dong/hANG): .......covvevvererrerieeereeeeseeeeeeseseeeenees
S6 lugng cdng nhan vién:................. (truc tiép:........... ; gian tiép:.....oo........ )

Chiing i cam ket thuc hién cac quy dinh diéu kién an toan thyc pham tai co s¢
trong qua trinh san xuat, kinh doanh thuc pham cua minh va chiu hoan toan trach nhiém
ve nhitng vi pham theo quy dinh cua phép luat.

CHU CO SO
(ky tén & ghi rd ho tén)

Néu tring véi dia chi dang ky kinh doanh thi ghi “tai tru sé”
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7. Cap d6i Gidy chimg nhin di diéu kién an toan thuc phim ddi véi co so
san xuat, kinh doanh thywec pham

7.1. Trinh tw thuc hién

Véi didu kién Gidy chirng nhan co so du diéu kién an toan thuc pham con thoi
han nhung t6 chirc, ca nhan thay d6i tén caa doanh nghiép hodc doi chu co sg, thay doi
dia chi nhung khong thay dbi vi tri va toan bo quy trinh san xuat, kinh doanh thuc pham.
T6 chuc, c& nhan thuc hién trinh tu sau:

- Budc 1: Cong dan chuan bj day di ho so theo qui dinh cua phap luat va nop ho
so tai Trung tam Hanh chinh cong (S6 27, duong Nguyén Thi Minh Khai, phuong 1,
thanh pho Cao Lénh, tinh Bong Thép).

_- Budc 2: Cong dan nhan Gidy Chiing nhan tai Trung tam Hanh chinh céng hoic
yéu cau tra két qua qua duong buu dién

7.2. Céch thirc thuc hign: Nop ho so va nhan két qua truc tiép tai Trung tam
Hanh chinh cdng hoac yéu cau tra két qua qua duong buu dién.

7.3. Thanh phan, sé lwong ho so
- Thanh phan hd so:

+ Pon dé nghi doi Gidy chung nhan (Mau 4 ban hanh kem theo Thong tu s6
26/2012/TT-BYT ngay 30 thang 11 nam 2012 cta Bo Y t&);

+ Bién ban tham dinh gan nhat (Ban sao c6 xac nhan caa chu co so);
+ Gidy ching nhan (ban gbc);
+ Vian ban hop phap thé hién su thay doi trén (ban sao cong ching);

+ Giay xac nhan du suc khoe, tap huan kién thic vé an toan thuc pham cua cha
co s0 Mai doi véi truong hop thay doi tén chi co sd (Ban sao 6 xac nhan cua co so).

- S6 luong ho so: 1 bd
7.4. Thoi han giai quyét: 07 ngay lam viéc.
7.5. Péi twong thuc hién thia tuc hanh chinh: T4 chuc, ca nhan.

~17.6. Co quan gidi quyét thi tuc hanh chinh: Chi cuc An toan vé sinh thuc
pham Bong Thép.

7.7. Két qua thuc hign thii tuc hanh chinh: Gidy chiing nhan co s¢ du diéu kién
an toan thyc pham.

7.8. Phi, Ié phi: Khéng.

7.9. Tén mau don, miu to khai: + Pon dé nghi doi Gidy chiing nhan (Mdu 4 ban
hanh kem theo Thong tw so 26/2012/TT-BYT ngay 30 thang 11 nam 2012 cua Bg Y té);

7.10. Yéu ciu, diéu kién thuc hién tha tuc hanh chinh: Vian ban hop phép thé
hién su thay doi (ban sao cé xac nhan cua co sg).

7.11. Can cw phap ly caa thia tuc hanh chinh
- Luét An toan thuc phdm niam 2010;
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- Nghi dinh 56‘15/2018/ND-CP ngay 02 thang 2 nam 2018 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét mot so6 diéu cua Luat an toan thuc pham;

- Thong tu s6 26/2012/TT-BYT ngay 30 thang 11 nam 2012 cua Bo Y té vé viéc
“Quy dinh cap Gidy ching nhan co s& du diéu kién an toan thuc pham dbi véi cac co s
san xuat, kinh doanh thuc pham chirc ning, thuc pham ting cuong vi chat dinh dudng,
phu gia thuc pham, chat hd tro ché bién thyc pham; nudc khoang thién nhién, nudc
udng déng chai; dung cu, vat liéu bao goi, chtra dung thuc pham thudc pham vi quan ly
cua Bo Y té”;

- Thong tw s6 279/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ciia B Tai chinh quy dinh
muc thu, che d6 thu, nop, quan ly va su dung phi trong cong tac an toan vé sinh thyc
pham.
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Mau sb 04
(Ban hanh kém theo Théng tw s6 26/2012/TT-BYT ngay 30 thang 11 ndm 2012 ciia B4 Y té)
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap — Tw do — Hanh phac

e e veeees, NGAY . thang........ nam 20....

DON XIN DOI CAP
Giay chirng nhan co sé di diéu kién an toan thuc pham

Kinh gtri:
(Tén co quan cdp Gidy chiing nhdn co sé di diéu kién an toan thuc pham)

Ho so xin ddi/cap lai Gidy chiang nhan bao gom :

1. Bon xin d6i1 Gidy chirng nhan co s& du dic€u kién an toan thuc pham.

Chuing t6i cam két thuc hién céc quy dinh diéu kién an toan thyc pham tai co so
trong qua trinh san xuat, kinh doanh thyc pham caa minh va chiu hoan toan trach nhiém
vé nhirng vi pham theo quy dinh cua phép luat.

CHU CO SO
(Ky tén, déng dau)
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Thu tuc hanh chinh-Cap huyen.pdf

PHAN 11
NQI DUNG CAC THU TUC HANH CHINH LINH VU'C AN TOAN THU'C PHAM
THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA UBND CAP HUYEN
(Ban hanh kém theo Quyér dinh sé 517/0P-UBND-HC
ngdy 21/5/2018 ciia Chui tich Uy ban nhan dan tinh Dong Thap)

1. Cap gidy chitng nhan co' sé' dii diéu kign an toan thuc pham déi véi co sé
kinh doanh dich vu dn uong cho cac doi twgng dwec quy dinh tai Khoan 2, Dieu
5, Thong tw so 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12 nam 2014 cua By Y te.

1.1. Trinh tw thuc hién

- Bu6c 1: Co so kinh doanh dich vu &n udng nop ho so dé nghi cap Cap giay
chirng nhan co s¢ du dieu kiép an toan thuc phém tai Bo phan TN&TKQ thudc Van
phong Ho6i dong Nhan dan va Uy ban Nhan dan cap huyén.

- Bude 2: Cong chure tiép nhan hd so kiém tra tinh phap 1y va ndi dung hd so.
Truong hop ho so day du, hop 1€, cong chirc ti€p nhén viét gidy hen trao cho t6 chuec,
ca nhan dén ndp ho so. Truong hop ho so thi€u hoac khong hop 1€ thi cong chire théng
bao bang van ban cho co s¢ 1am lai theo ding quy dinh.

Néu qua 60 ngay, ké tir ngay nhan dugc thong bao ho so khong hop 1¢ ma co so khdng
¢ phan hoi hay b6 sung, hoan chinh ho so theo yéu cau thi co quan tiép nhan s¢ huy ho so.

- Bude 3: Sau khi c6 két qua tham xét ho so hop 1€, trong thoi gian 10 ngay lam
Viéc, co quan c6 tham quyén cé trach nhiém tham dinh co s¢. Truong hop uy quyén
tham dinh co s& cho co quan c6 tham quyén cap dudi phai cé van ban uy quyen.

- Buéc 4:

~ + Trudng hop co s¢ du diéu kién an toan thuc phé;n theo quy dinh, co quan c6
tham quyeén cap Giay chiing nhan cho co s& (theo mau s6 03 quy dinh tai Thong tu s6
47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12 nam 2014).

+ Truong hop co sé chua du diéu kién an toan thyc phdm va phai cho hoan
thi¢n, bién ban phai ghi r6 noi dung va thoi gian hoan thién nhung khong qua 15 ngay.
Poan tham Qinh to Chl'rc tham dinh lai khi co ¢ 0 van ban 3(éc nhén‘dﬁ hoan thién day
du cac yéu cau vé dieu kién an toan thuc pham ctia Poan tham dinh lan trudc.

+ Truong h0’p co so khong du diéu kién an toan thuc pham theo quy dinh, co
quan c6 tham quyén can cir vao bién ban tham dinh diéu kién an toan thuc pham thong
béo bang vin ban cho co quan quan ly an toan thyc pham tryc tiép cua dia phuong de
giam sat va yéu cau co so khong dugc hoat dong cho dén khi dugc cip Gidy chung
nhan. Co s& phai nop lai hd so dé duoc xem xét cip Gidy chang nhan theo quy dinh.

- Budc 5: To chirc, ca nhan nhin Gidy Chimg nhan tai Bo phan Tiép nhan va tra
ket qua caa Uy ban nhan dan cap huyén.
~ 1.2. Céch thirc thuc hign: Nop ho so va nhan két qua truc tiép tai Bo phan
Tiep nhan va tra ket qua thuoc Van phong Hoi dong Nhan dan va Uy ban Nhan dan
cap huyén.

1.3. Thanh phan, sé lwong hd so

- Thanh phan hd so:

+ Pon d¢ nghi cap Gidy ching nhan co s¢ du diéu kién an toan thyc pham
(theo mau so 1 kém theo thong tu s6 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12 nam 2014).

1







+ Gié,y chiung nhan dang ky kinh doanh c6 ding ky nganh nghé kinh doanh
dich vu an uong (ban sao c6 xac nhan cia co so).

+ Bdn mo ta vé co s¢ vat chat, trang thiét bi, dung cu bao dam diéu kién an
toan thyc pham, bao gom:

e Ban vé& so do mit bang cua co so;

So d6 quy trinh ché bién, bao quan, van chuyén, bay ban thuc an, d6 udng;
e Ban ké vé co s vat chat, trang thiét bi, dung cu cta co s6.
~ + Giay x&c nhan kién thac vé an toan thuc pham cua chu co s¢ va ngudi tryc
tiep ché bién, kinh doanh dich vu an uong (ban sao ¢6 xac nhan cua co so).

+ Danh séch két qua kham stic khoé ciia chii co s¢ va ngudi truc tiép ché bién,
kinh doanh dich vy an uong.

+ Danh sach két qua cy phan tim vi khuép ta, ly truc khuan va thuong han cua
ngudi tryc tiep che bien, kinh doanh dich vy dn uong doi véi nhitng vung c6 dich bénh
tiéu chay dang luu hanh theo cong bo cua Bo Y te.

- Sb luong ho so: 1 bo.

1.4. Thoi han giai quyét: 10 ngay ké tir ngay nhan du hd so hop 18.

1.5. Péi twgng thuc hién thi tuc hanh chinh: T6 chirc, ca nhén 1a co s kinh
doanh dich vu dn udng do Uy ban nhan dén (hodc co quan c6 tham quyen) huyén, thi
xa va thanh ph6 thugc tinh cap Giay ching nhan dang ky kinh doanh c6 quy mé kinh
doanh dudi 200 suat an/lan phuc vu.

1.6. Co' quan giai quyét thi tuc hanh chinh: Uy ban nhan dan huyén, thi x&
va thanh pho truc thudc tinh Bong Thép.

1.7. Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Gidy ching nhan co s¢ du dieu
kién an toan thuc pham doi véi co sé kinh doanh dich vu an uong.

1.8. Phi, 1& phi: Phi tham dinh co so kinh doanh dich vu &n uong phuc vu dudi
200 suat an/lan phuc vu: 700.000 dong/lan/co s6.

1.9. Tén miu don, méu to khai: Don dé nghi cap gidy ching nhan co s¢ du diéu
Kién an toan thyc pham (Mau 1, Thong tu s6 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12 ndm
2014 cuaBo Y te).

1.10. Yéu cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khéng.

1.11. Can cir phép ly caa tha tuc hanh chinh

- Luat An toan thuc pham nam 2010;

- Nghi dinh s6 15/2018/ND-CP ngay 02 thang 2 ndm 2018 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét mot so diéu cua Luat an toan thuc pham;

- Thong tu s0 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12 ndm 2014 ctia Bo Y té huong
dan quan ly an toan thuc pham doi véi co s¢ kinh doanh dich vy an uong;

- Thong tu s0 30/2012/TT-BYT ngay 5 thang 12 nam 2012 cua B Y t& quy
dinh vé dieu kién an toan thuc pham doi véi co s¢ kinh doanh dich vu &n udng, kinh
doanh thirc an duong pho;

- Thong s6 279/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cua Bo Tai chinh quy dinh muc
thu, ché do thu, ndp, quan ly va sir dung phi trong cong tac an toan vé sinh thuc pham.







Mau sb 01
(Ban hanh kém theo Thong t s6 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12 nim 2014 cua Bj Y té
hwong dan qudan ly an toan thuc phdam doi voi co so kinh doanh dich vu an uong)
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phuc

PON PE NGHI
Cap Giay chirng nhén co s¢ di diéu ki¢n an toan thuc pham
(Dung cho co so kinh doanh dich vu an uong)

HO VA TEN ChUL CO SO ittt ettt s e e s neas
S T L0 P .

Dia chi tru so (theo Gidy chitng nhdn dang ky kinh doanh):

biénthoai:........ccocevvivveeiiireeenen. X et
Dia chi kinh doanh (néu khéc véi dia chi co so theo Gidy chirng nhdn dang ky
kinh doanh)

biénthoai:....cccccccovveivviiiiiiiinns ) GRS

CHU CO SO
(ky tén & ghi rd ho tén)







2. Cép déi Gidy chirng nhan co so du giéu kién an toan thwc phim déi véi
co' 6 kinh doanh dich vu an uong cho cac doi twgng dwgc quy dinh tai Khoan 2,
Diéu 5, Thong tw so 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12 nam 2014 cua Bo Y te.

2.1. Trinh ty thuc hién

- Buéc 1: Co s¢ kinh doanh dich vu &n udng nop hd so dé nghi cap Cap giay
chirng nhan co s¢ du dicu kién an toan thuc pham tai Bo phan TN&TKQ thude Van
phong Ho6i dong Nhan dan va Uy ban Nhan dan cap huyén.

- Budce 2: Cong chirc tiép nhan hd so kiém tra tinh phap 1y va n6i dung hd so.
Truong hgp ho so day du, hop 1€, cong chuc tiép nhan viét gidy hen trao cho t6 chiuec,
ca nhan dén ndp ho so. Truong hop ho so thidu hodc khong hop 1€ thi cong chire thdng
bao bang van ban cho co s¢ 1am lai theo ding quy dinh.

, - Budce 3: Tb chuc, ca nhan nhén Gidy Chung nhén tai Bo ph@n Tiép nhan va tra
két qua thudc Van phong Hoi dong Nhan déan va Uy ban Nhan dan cap huyén.

2.2 Céch thirc thyc hign: Nop hd so va nhan két qua truc tiép tai Bo phan
Tiep nhan va tra ket qua thuoc Van phong Hoi dong Nhan dan va Uy ban Nhan dan
cap huyén.

2.3. Thanh phan, sé lweng ho so

- Thanh phan hd so:

~+ Don dé nghi cap doi Giay ching nhan (Mau s6 04 ban hanh kém theo Thong
tu S0 47/2014/TT-BYT ngay 11/12/2014 cua Bo Y té);

+ Gidy chitng nhan dang con thoi han (ban géc);
o Gidy chtng nhén dang ky kinh doanh hodc van ban cua co quan ¢6 tham
quyén xac nhan sy thay doi tén, dia chi cta co sé (ban sao cong chung);
~ + Ban sao két qua kham suc khoe, Gidy xac nhan kién thic vé an toan thuc
pham cia chu co s méi (truong hop doi chu co sd) ¢6 xac nhén cua co so.
- S6 lwong hd so: 1 b
2.4. Thoi han giai quyét: 07 ngay lam viéc ké tir ngay nhan du ho so theo quy
dinh.

2.5. Poi tweng thuc hién tha tuc hanh chinh: T6 chuc, ca nhan 13 co so kinh
doanh dich vu an udng do Uy ban nhan déan (hodc co quan c6 tham quyén) huyén, thi
xa va thanh phé thugc tinh cap Gidy chiing nhan dang ky kinh doanh c6 quy mé kinh
doanh duéi 200 suat an/lan phyc vu.

2.6. Co quan gii quyét thii tuc hanh chinh: Uy ban nhan dan huyén, thj xa
va thanh pho tryc thugc tinh Bong Thép.

2.7. Két qua thyc hign thii tuc hanh chinh: Giay ching nhan co s¢ du dicu
kién an toan thuc pham doi vai co so kinh doanh dich vu an uong

2.8. Phi, I¢ phi: Khéng.

~2.9. Tén miu don, miu to khai: Pon dé nghi cip doi gidy chiing nhan co s¢ du
diéu kién an toan thuc pham (Mau so6 4, Thong tu s6 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang
12 nam 2014).







2.10. Y&u céu, diéu kign thuc hién thi tuc hanh chinh: Van ban hop phéap thé
hién su thay doi (ban sao c0 Xac nhan cuia co so).

2.11. Can cw phap ly cia thi tuc hanh chinh

- Luat An toan thuc pham niam 2010 ;

- Nghi dinh sb 15/2018/ND-CP ngay 02 thang 2 ndm 2018 cua Chinh phu quy
dinh chi tiet mot so diéu cua Luat an toan thuc pham;

- Thong tw 0 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12 ndm 2014 cta B Y té huéng

dan quan ly an toan thuc pham doi véi co so kinh doanh dich vu an uong;

- Thong tu s6 279/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cua Bo Tai chinh quy dinh
muc thu, ché d6 thu, nop, quan Iy va st dung phi trong cong tac an toan v¢ sinh thuc
pham.







Mau s6 04
(Ban hanh kém theo Thong tw s6 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12 nam 2014 cia B Y té
huwong dan quan ly an toan thuc phdam doi voi co so kinh doanh dich v an uong)
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phuc

PON PE NGHI CAP POI
GIAY CHUNG NHAN CO SO PU PIEU KIEN AN TOAN THUC PHAM

Kinh gui :

(Tén co quan cap Gidy ching nhédn co sé dii diéu kién an toan thyec pham)

CO SO, da dugc cap Gidy ching nhan co s¢ da diéu kién an
toan thuc pham So..........ccccueeee. , ngay.... thang...... nam........... CUA e,
LY dO CAP GO+t

Ho so cap doi lai Gidy chuang nhan bao gom :
1. Pon dé nghi cap d6i Gidy ching nhéan co s¢ di diéu kién an toan thuc pham.

CHU CO SO
(Ky tén, dong dau)










